
STT Ngày Số tiền ghi có Nội dung chi tiết

1 01/10/2026 30.000.000
Cong ty CP BL PANAX ung ho Quy- vi nguoi
ngheo-

2 02/10/2026 8.113.825
Đảng ủy UBND thành phố nộp tiền ủng hộ thực
hiện CT hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên
địa bàn TP (CC)

3 02/10/2026 200.000
Đảng ủy UBND thành phố nộp tiền ủng hộ thực
hiện chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột
nát trên địa bàn TP

4 02/10/2026 38.400.000 Mục chi lương

5 02/10/2026 4.300.000
Trường PTDTNT THCS&THPT Nước Oa xã Trà
My ủng hộ xóa nhà tạm năm 2026

6 02/10/2026 1.900.000

BAN QUAN LY DI TICH VA DANH THANG
THANH PHO DA NANG UNG HO CHUONG
TRINH HO TRO XOA NHA TAM, NHA DOT 
NAT
TREN DIA BAN THANH PHO DA NANG

7 02/10/2026 1.657.034
Tiền NLĐ Cơ quan UBKTTU ủng hộ thực hiện
chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

8 02/10/2026 23.608.350
Tiền CBCC Cơ quan UBKTTU ủng hộ thực hiện
chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát

9 06/10/2026 15.791.416
Trích ngày lương ủng hộ xóa nhà tạm nhà dột
nát, quỹ vì người nghèo

10 06/10/2026 2.246.800
Trích tiền công ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột
nát, quỹ ngày vì người nghèo

11 06/10/2026 8.140.000 Nộp tiền
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12 06/10/2026 0 Reversal of Cash DepositTransaction

13 06/10/2026 8.140.000
Ban quản lý khu KTM chu lai, trung tâm phát
triển hạ tầng, BQL cửa khẩu QT Nam Giang nộp
quỹ vì người nghèo năm 2026

14 07/10/2026 3.900.000
chuyển tiền ủng hộ Quỹ chương trình xóa nhà
tạm, nhà dột nát của Sở Tư pháp thành phố Đà
Nẵng

15 07/10/2026 400.000
Trích lương tháng 10 hợp đồng 111 ủng hộ CT
hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại Đà Nẵng

16 07/10/2026 6.800.000
Trích lương tháng 10 ủng hộ CT hỗ trợ xóa nhà
tạm, nhà dột nát tại Đà Nẵng

17 08/10/2026 23.600.000
Chuyển tiền ủng hộ chương trình hỗ trợ xoá
nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố
Đà nẵng năm 2026

18 08/10/2026 3.000.000
BQL Tòa nhà TTHC TP Đà Nẵng ủng hộ Quỹ Vì
người nghèo. Theo thông báo số 196TB-BQLTN
ngày 1592026

19 08/10/2026 1.942.989
Khấu trừ lương tháng 10 - Chi Ủng hộ Quỹ vì
người nghèo năm 2026 - NĐ111

20 08/10/2026 29.478.392
Khấu trừ lương tháng 10 - Chi Ủng hộ Quỹ vì
người nghèo năm 2026

21 09/10/2026 20.000.000
CONG TY TNHH OM SANDBOX UNG HO QUY 
VI
NGUOI NGHEO NAM 2026

22 09/10/2026 22.425.575

QUY DTPT TP DA NANG UNG HO CHUONG
TRINH XOA NHA TAM BO, BOT NAT TREN 
DIA
BAN TP DA NANG

23 10/10/2026 3.546.294 Ck ung ho

24 10/10/2026 5.000.000
Cty TNHH Phuoc Thinh Phat ung ho Quy vi
nguoi ngheo

25 10/10/2026 2.000.000
Cong ty TNHH Benh vien da khoa Thai Binh
Duong-Tien Phuoc ung ho quy vi nguoi ngheo
nam 2026 cho uy ban MTTQ VN TP Da Nang

26 10/10/2026 2.000.000
CTY BTL UNG HO QUY VI NGUOI NGHEO
THANH PHO NAM 2026

27 10/10/2026 2.000.000
CONG TY CP DAO TAO VAN TAI QUANG NAM
CHUYEN TIEN UNG HO THEO CV SO
1470MTTQBTT

28 12/10/2026 2.000.000
CTY TNHH TM DL MINH LONG UNG HO QUY 
VI
NGUOI NGHEO 2026

29 12/10/2026 2.000.000
DNTN KS MINI CUA DAI UNG HO QUY VI
NGUOI NGHEO 2026

30 12/10/2026 1.000.000
CTY CP Y KHOA BAC SY GIA DINH UNG HO
QUY VI NGUOI NGHEO NAM 2026

31 13/10/2026 200.000 PHAN QUANG TUAN chuyen tien



32 13/10/2026 5.000.000 Lutech ung ho quy vi nguoi ngheo

33 13/10/2026 2.000.000

CTY TNHH KHU NGHI DUONG SONG NAMIA
UNG HO QUY VI NGUOI NGHEO NAM 2026 - 
UB
MT TO QUOC VN TP DA NANG

34 14/10/2026 4.100.000
VBSP;1000007059736999;Trungtamkhuyennon
gdanangxoanhatamnhadotnat

35 14/10/2026 5.000.000
Cong ty TNHH Rainscales VN ung ho Quy Vi
nguoi ngheo thanh pho Da Nang nam 2026
theo thu van dong so So 1470/MTTQ-BTT ngay

36 14/10/2026 3.074.000
TRUONG MAM NON SON CA - XA SONG 
VANG
NOP QUY XOA NHA TAM, NHA DOT NAT 2026

37 15/10/2026 5.000.000

CONG TY GFORTUNE UNG HO QUY \"VI 
NGUOI
NGHEO\" NAM 2026-151026-09:19:21
6287ASCB02GYUJ25

38 15/10/2026 0
Điều chuyển quỹ VNN thành phố từ NHCSXH 
về
KBNN

39 15/10/2026 10.000.000

CT TNHH TM VA XD AN SINH UNG HO QUY 
VI
NGUOI NGHEO NAM 2026 THEO TB SO
1470/MTTQ-BTT NGAY 06/10/2026

40 16/10/2026 300.000 IBFT TA QUOC BAN chuyen tien

41 16/10/2026 2.700.000

VBSP;1000007059736999;HUYNH THI HAU
chuyen tien chi cuc phat trien nong thon ung
ho chuong trinh xoa nha tam nhaf dot nat va
thasng cao diem vi nguoi ngheo nam 2026

42 16/10/2026 2.000.000

MBVCB.16560035913.6289BFTVGLCCXWSX.
Cty
CP QC va Dv HK Hai Tran ung ho.CT tu
1021689630 VUONG THI THUY DIEM toi
1000007059736999 UY BAN MAT TRAN TO
QUOC VIET NAM THANH PHO DA NANG QUY 
VI

43 16/10/2026 2.000.000
IBFT.QUAY.873075.HKD HIEU VAI VA MAY DO
YALY UNG HO QUY VI NGUOI NGHEO 2026

44 16/10/2026 200.000
VMDN.Nguyenthithuongthuong.UnghoquyVingu
oingheo2026 FT26289009040687

45 16/10/2026 10.000.000
Cty CP KTXD Dinco, MST 0400461301 Ung ho
quy vi nguoi ngheo

46 16/10/2026 50.000 VMDN Thuy Ung ho quy vi nguoi nghe

47 17/10/2026 100.000
VMDN Tran van hung ung ho quy vi nguoi
ngheo 2026

48 17/10/2026 500.000

MBVCB.16577994671.6290BFTVGLCZ2R1U.V
MD
N_MCMTAM _UnghoQuyVinguoingheo2026.CT
tu 1015242495 MAI CONG MINH TAM toi
1000007059736999 UY BAN MAT TRAN TO
QUOC VIET NAM THANH PHO DA NANG QUY 
VI



49 19/10/2026 2.000.000

MBVCB.16608285089.6292BFTVGLCKJDYA.B
QL
Bao ton Thien nhien CLC ung ho Xnt.CT tu
0041001155363 NGO THI BICH THUY toi
1000007059736999 UY BAN MAT TRAN TO
QUOC VIET NAM THANH PHO DA NANG QUY 
VI

50 19/10/2026 2.450.000 Bhnuoch Tuan chuyen tien tu ViettelMoney

51 19/10/2026 100.000
VMDN- Le Thi Tinh- ung ho quy vi nguoi ngheo
FT26292776919540

52 19/10/2026 5.000.000
Cong ty TNHH Everlastify tham gia ung ho Vi
nguoi ngheo FT26292840609918

53 19/10/2026 5.000.000
UB MTTQ VN Xa Thang Phu ho tro xoa nha tam
nha dot nat va thang cao diem vi nguoi ngheo
nam 2026 cho tp Da Nang

54 19/10/2026 5.000.000

Ban vận động quỹ Vì người nghèo xã Trà
LiênBVD QUY VI NGUOI NGHEO XA TRA LIEN
CHUYEN TIEN HO TRO NGUON LUC THUC
HIEN CT XOA NHA TAM NHA DOT NAT VA
THANG CAO DIEM VI NGUOI NGHEO 2026

55 19/10/2026 100.000
IBFT VMDN HO THI NGUYET ung ho vi nguoi
ngheo

56 19/10/2026 890.000
VBSP;1000007059736999;Hat Kiem lam lien xa
khu vuc 9 dong gop quy vi nguoi ngheo nam

57 19/10/2026 2.000.000

IBFT.QUAY.887397.CONG TY CO PHAN GIA
QUANG PHAT chuyen tien UY BAN MAT TRAN
TO QUOC VIET NAM THANH PHO DA NANG
QUY VI NGUOI NGHEO CONG TY CP GIA
QUANG PHAT UNG HO QUY VI NGUOI 
NGHEO
NAM 2026

58 19/10/2026 1.850.000
VBSP;1000007059736999;HUYNH THI HAU
chuyen tien cong chuc chi cuc phat trien nong
thon ung ho quy vi nguoi ngheo

59 19/10/2026 540.000

MBVCB.16615327665.6292BFTVGLCVDR34.D
oi
Kiem lam co dong va PCCCR so 1.CT tu
0651000266607 NGUYEN THI THU PHUONG 
toi
1000007059736999 UY BAN MAT TRAN TO
QUOC VIET NAM THANH PHO DA NANG QUY 

60 19/10/2026 20.000.000
CTCPMT DO THI DA NANG UNG HO QUY : VI
NGUOI NGHEO NAM 2026

61 19/10/2026 1.000.000
HAT KIEM LAM KV2 UNG HO CHUONG TRINH
XOA NHA TAM, NHA DOT NAT TREN DIA BAN
TP DA NANG

62 19/10/2026 2.200.000
Trung tam Quan Ly du lieu nong nghiep va moi
truong ung ho CT xoa nha tam va Thang cao
diem vi nguoi nghe 2026

63 20/10/2026 910.000
Hạt Kiểm lâm liên xã KV7 ủng hộ quỹ Vì người
nghèo năm 2026



64 20/10/2026 3.000.000
CONG TY TNHH YS VINA 4000737577 UNG 
HO
QUY VI NGUOI NGHEO NAM 2026

65 20/10/2026 23.160.000
So Noi vu TP Da Nang ung ho xoa nha tam nha
dot nat

66 20/10/2026 5.440.000

VP CHI CUC KIEM LAM TP DA NANG NOP 
TIEN
UNG HO QUY VI NGUOI NGHEO NAM 2026:
2.670.000D, CTRINH XOA NHA TAM, DOT 
NAT

67 20/10/2026 1.000.000
HAT KIEM LAM LIEN XA KHU VUC 4 UNG HO
QUY NGUOI NGHEO NAM 2026

68 20/10/2026 1.000.000
HAT KIEM LAM LIEN XA KHU VUC 4 UNG HO
CHUONG TRINH XOA NHA TAM, NHA DOT 
NAT

69 20/10/2026 200.000

VP CHI CUC KIEM LAM TP DA NANG NOP 
TIEN
UNG HO QUY VI NGUOI NGHEO NAM 2026:
2.670.000D, CTRINH XOA NHA TAM, DOT 
NAT

70 20/10/2026 450.000 Hat 12 ung ho Quy vi nguoi ngheo

71 21/10/2026 600.000
VBSP;1000007059736999;Doi kiem lam co
dong va PCCCR so 2 nop quy vi nguoi ngheo

72 21/10/2026 860.000
HAT KIEM LAM LX KV6 NOP QUY VI NGUOI
NGHEO

73 21/10/2026 100.000
VMDN HUYNH THI DIEM THUY ung ho quy vi
nguoi ngheo 2026

74 21/10/2026 5.000.000

Ban vận động Quỹ Vì người nghèo xã Trà
MyBan van dong Quy vi nguoi ngheo xa Tra My
ung ho tai le phat dong ho tro nguon luc thuc
hien Chuong trinh Xoa nha tam,

75 21/10/2026 2.000.000

MBVCB.16644306032.6294BFTVGLCDVMHK.
BQ
L bao ton Thien nhien CLC ung ho QNN.CT tu
0041001155363 NGO THI BICH THUY toi
1000007059736999 UY BAN MAT TRAN TO
QUOC VIET NAM THANH PHO DA NANG QUY 
VI

76 21/10/2026 10.000.000
Ban To chuc Thanh uy Da Nang ung ho quy vi
nguoi ngheo 10tr FT26294958550037

77 21/10/2026 1.100.000

VBSP;1000007059736999;HAT KIEM LAM 
LIEN
XA KHU VUC 11 ung ho Quy Vi nguoi ngheo
nam 2026

78 21/10/2026 100.000.000

CONG TY TNHH MTV XO SO KIEN THIET
QUANG NAM UNG HO QUY VI NGUOI NGHEO
NAM 2026 TP DA NANG THEO THU NGO 
NGAY
06 10 2026 CUA UBMTTQ VN TP DA NANG

79 21/10/2026 300.000.000 Chuyển tiền quỹ VNN chung tay vì Người nghèo

80 21/10/2026 3.500.000

BQL AU THUYEN VA CANG CA DN CHUYEN
TIEN UNG HO CT XOA NHA TAM NAH DOT 
NAT
2026



81 22/10/2026 3.000.000

CTY CO PHAN DVBV AN NINH TIEN TIEN 
UNG
HO QUY VI NGUOI NGHEO THEO CONG VAN
SO 1470/MTTQ-BTT KY NGAY 06/10/2026

82 22/10/2026 700.000
UNG HO QUY VI NGUOI NGHEO (HAT KIEM
LAM LIEN XA KH VUC 8)

83 22/10/2026 3.800.000

MBVCB.16659457116.6295BFTVGLC6V3FL.C
C
BIEN DAO&THUY SAN UH XOA NHA TAM
2026.CT tu 1032012566 PHAN THI HONG NGA
toi 1000007059736999 UY BAN MAT TRAN TO
QUOC VIET NAM THANH PHO DA NANG QUY 
VI

84 22/10/2026 4.710.000
Khau tru luong thang 112026 cua vien chuc va
nguoi lao dong de ung ho Chuong trinh Xoa nha
tam, nha dot nat va thang cao diem vi nguoi

85 22/10/2026 50.000.000
2670110316458919Chuyen tien quy VNN ho tro
chuong trinh xua nha tam, nha dot nat tren dia
ban tp Da Nang (Chuyen lan 2)

86 22/10/2026 100.000
VMDN Nguyen Thi Ly Ung ho quy vi nguoi
ngheo 2026

87 22/10/2026 32.700.000
So Tai chinh TP Da Nang ung ho Quy Vi nguoi
ngheo

88 22/10/2026 2.000.000
UBND Xa Que Son ung ho Chuong trinh xoa
nha tam Quy vi nguoi ngheo

89 23/10/2026 1.000.000
LIEN HIEP CAC TO CHUC HUU NGHI TP. DA
NANG UNG HO XOA NHA TAM NHA DOT NAT

90 23/10/2026 2.000.000
VBSP;1000007059736999;UBMTTQVN xa 
Phuoc
Hiep ung ho xoa nha tam nha dot nat

91 23/10/2026 900.000
hat kiem lam lien xa KV 10 nop quy vi nguoi
ngheo nam 2026

92 23/10/2026 740.000
HAT KIEM LAM LIEN XA KHU VUC 3 NOP 
TIEN
QUY VI NGUOI NGHEO

93 23/10/2026 500.000

MBVCB.16673938318.6296BFTVGLC5GQXC.P
HA
M THI MINH HIEN chuyen tien.CT tu
7935414414 PHAM THI MINH HIEN toi
7059736999 UY BAN MAT TRAN TO QUOC 
VIET
NAM THANH PHO DA NANG QUY VI NGUOI

94 23/10/2026 500.000
VBSP;7059736999;HO XUAN KHANH chuyen
tien ung ho Quy Vi Nguoi ngheo tp Da Nang

95 23/10/2026 50.000.000
2670110316474152Chuyen tien ung ho xoa nha
tam, nha dot nat va thang cao diem Vi nguoi

96 23/10/2026 5.000.000

MBVCB.16674348246.6296BFTVGLC5V36B.H
OI
NHA BAO DA NANG UNG HO CT XOA NHA 
TAM
.CT tu 1019752946 NGUYEN THI KIEU LY toi
7059736999 UY BAN MAT TRAN TO QUOC 
VIET



97 23/10/2026 10.000.000
Hoi Tu yeu nuoc Tp Da Nang ung ho quy vi
nguoi ngheo theo CV so 1497 ngay 9/10/2026
cua UBMT Tp

98 23/10/2026 500.000
VBSP;7059736999;PHAM THI MY HANH 
ubmttp
vinguoingheo

99 23/10/2026 2.500.000
VBSP;1000007059736999;Trungtamtgplso2thu
o
cstpdanang

100 23/10/2026 10.000.000
UBMT TQ VN PHUONG DIEN BAN CHI TIET
TRUNG THU CHO CON EM CAN BO UBMT

101 23/10/2026 2.000.000
Trung tam dich vu dau gia tai san truc thuoc So
Tu phap TP Da Nang ung ho chuong trinh nha
xoa nha tam, nha dot.

102 23/10/2026 1.000.000
phong cong chung so 4 TP Da Nang truc thuoc
So Tu Phap ung ho quy vi nguoi ngheo

103 23/10/2026 2.000.000 NGO THI THUY PHUONG Chuyen tien

104 23/10/2026 1.000.000 TGPLDN thuoc STP ung ho quy vi nguoi ngheo

105 23/10/2026 23.899.300

CBCC co quan Ban Cong tac Cong doan va 
Ban
Cong doan KCN ung ho Quy vi nghuoi ngheo
nam 2026

106 23/10/2026 2.000.000
NGAN HANG TMCP BAC A - CHI NHANH DA
NANG UNG HO QUY VI NGUOI NGHEO TP DA
NANG NAM 2026

107 23/10/2026 10.610.000
BQL rung dac dung ung ho xoa nha tam nam
2026

108 23/10/2026 4.200.000
VBSP;1000007059736999;chi cuc trong trot va
bao ve thuc vat thanh pho da nang chuyen tien
ung ho xoa nha tam va vi nguoi ngheo nam

109 23/10/2026 2.700.000
VBSP;1000007059736999;Cong doan Agribank
CN Bac Tra My Quang Nam ung ho quy vi nguoi

110 23/10/2026 1.300.000
Agribank Hương An Quảng Nam ủng hộ Quỹ vì
người nghèo TP Đà Nẵng 2026

111 23/10/2026 1.000.000
Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp
TP Đà Nẵng ủng hộ Quỹ vì người nghèo

112 23/10/2026 1.000.000
CONG DOAN CSTV AGRIBANK NAM PHUOC
QUANG NAM UNG HO QUY VI NGUOI NGHEO
THANH PHO DA NANG NAM 2026

113 23/10/2026 1.300.000
Agribank CN Hiệp Đức Quảng Nam - Ủng hộ
Quỹ vì người nghèo thành phố Đà Nẵng năm
2026

114 23/10/2026 4.150.000
Ngan hang TMCP Phuong Dong CN Da Nang
ung ho quy vi ng ngheo Dan Nang nam 2026

115 23/10/2026 30.000
VBSP;1000007059736999;BHNUOCH MUNH
chuyen tien



116 23/10/2026 2.000.000

AGRIBANK CN CUA DAI QUANG NAM 
CHUYEN
TIEN UNG HO QUY VI NGUOI NGHEO THANH
PHO DA NANG NAM 2026

117 23/10/2026 7.400.000
CDCS VCB QUANG NAM UNG HO QUY VI
NGUOI NGHEO TP DA NANG NAM 2026

118 23/10/2026 1.900.000
CBVC NGUOI LAO DONG AGRIBANK HOI AN
QUANG NAM CT UNG HO QUY VI NGUOI
NGHEO NAM 2026

119 23/10/2026 4.600.000
Chi cục chăn nuôi và thú y nộp ủng hộ CT xóa
nhà tạm nhà dột nát và thnags cao điểm vì
người nghèo 2026

120 23/10/2026 3.400.000

SO NGOAI VU UNG HO CTRINH XOA NHA 
TAM
VA THÀNG CAO DIEM VI NGUOI NGHEO NAM
2026.NN: LE HOANG THUY NHUNG

121 23/10/2026 3.400.000
VBSP;1000007059736999;AGRIBANK TIEN
PHUOC QUANG NAM UNG HO QUY VI NGUOI
NGHEO NAM 2026

122 23/10/2026 50.000.000
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ngũ
Hành SơnỦng hộ tại lễ phát động hỗ trợ nguồn
lực thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát

123 23/10/2026 2.500.000
Agribank CN Tam Kỳ Quảng Nam- Ủng hộ Quỹ
vì người nghèo thành phố Đà Nẵng năm 2026

124 23/10/2026 1.000.000
BAC A BANK CN QUANG NAM ung ho Quy vi
nguoi ngheo TP Da Nang 2026

125 23/10/2026 1.000.000
pcc3 truc thuoc stp tp da nang ung ho ct xoa
nha tam

126 23/10/2026 3.300.000

IBFT.QUAY.924130.CDCS VCB BAC DA NANG
chuyen tien UY BAN MAT TRAN TO QUOC 
VIET
NAM THANH PHO DA NANG QUY VI NGUOI
NGHEO TK: 1000007059736999 tai Chinh sach
Xa hoi; ND: UNG HO QUY VI NGUOI NGHEO
TP.DN NAM 2026

127 23/10/2026 3.600.000

IBFT.QUAY.924146.CDCS VIETCOMBANK 
NAM
DA NANG.CAC QUY chuyen tien UBMT TO
QUOC VIET NAM TP DA NANG QUY VI NGUOI
NGHEO TK: 1000007059736999 tai Chinh sach
Xa hoi UH QUY VI NGUOI NGHEO TP DN NAM
2026 CV 4295/KV9

128 26/10/2026 3.400.000

CAN BO DOAN VIEN NGUOI LAO DONG
AGRIBANK CN CHU LAI QUANG NAM UNG 
HO
QUY VI NGUOI NGHEO THANH PHO DA 
NANG
NAM 2026 (THEO THU KEU GOI

129 26/10/2026 7.400.000
AGRIBANK QUANG NAM - UNG HO QUY VI
NGUOI NGHEO THANH PHO DA NANG NAM
2026

130 26/10/2026 3.600.000
Agribank Chi Nhánh Tam Đàn Quảng Nam nộp
ủng hộ Quỹ vì người nghèo thành phố Đà Nẵng
năm 2026 theo thư kêu gọi



131 26/10/2026 2.300.000

CBVC AGRIBANK DUY XUYEN QUANG NAM 
UNG
HO QUY VI NGUOI NGHEO TP DA NANG NAM
2026

132 26/10/2026 3.400.000

AGRIBANK CN DIEN BAN QUANG NAM UNG 
HO
QUY VI NGUOI NGHEO TP DA NANG NAM
2026

133 26/10/2026 1.000.000
Dang Ba Thuan NT: HAT KLAM XA KV 1.UNG
HO QUY VI NGUOI NGHEO nam 2026

134 26/10/2026 1.600.000

VBSP;1000007059736999;VAN PHONG HDND
UBND XA DUY XUYEN TP DA NANG ung ho 
Le
phat dong ctrinh Xoa nha tam nha dot nat

135 26/10/2026 1.000.000
Dang Ba Thuan NT: HAT KLAM XA KV 1.UNG
HO CHUONG TRINH XOA NHA TAM NHA DOT
NAt

136 26/10/2026 60.000.000

BAN VAN DONG QUY VI NGUOI NGHEO XA
DONG GIANG UNG HO XOA NHA TAM, NHA
DOT NAT 2 THANG CAO DIEM VI NGUOI
NGHEO 2026

137 26/10/2026 60.000.000
Đinh Văn Bước NT: QUY VI NGUOI NGHEO&
#39&#59; CHO UBMT XA AVUONG NOP

138 26/10/2026 2.760.000
Nộp Quỹ Vì người nghèo năm 2026. Công chức
Chi cục QLTNN và TL TPĐN

139 26/10/2026 2.760.000
Nộp Ủng hộ chương trình Xóa Nhà tạm, nhà dột
nát trên địa bàn TPĐN năm 2026.

140 26/10/2026 460.000
Nộp Quỹ Vì người nghèo năm 2026. HĐLĐ
NĐ1112022NĐ-CP ngày 30122022

141 26/10/2026 460.000
Nộp Ủng hộ chương trình Xóa Nhà tạm, nhà dột
nát trên địa bàn TPĐN năm 2026. HĐLĐ
NĐ1112022NĐ-CP

142 26/10/2026 1.300.000
CD MN TAI NANG NHI_ CAM LE quy vi nguoi
ngheo 2026

143 27/10/2026 5.000.000
CTCP XNK TS MIEN TRUNG CHUYEN TIEN 
UNG
HO QUY VI NGUOI NGHEO NAM 2026

144 27/10/2026 2.000.000
CTCP DU LICH DICH VU VA TM VINH HUNG
MST 4000311360

145 27/10/2026 850.000
HAT KIEM LAM LIEN XA KV 2 NOP QUY VI
NGUOI NGHEO

146 28/10/2026 200.000
DUONG NGOC VINH Chuyen tien ung ho CT
XOA NHA TAM NHA DOT NAT

147 28/10/2026 50.000
BUI THI TRI, benh vien mat quang nam, ho tro
xoa nha tam, nha dot nat va vi nguoi ngheo,

148 28/10/2026 50.000.000

Chi dieu chuyen kinh phi dong gop Quy Vi nguoi
ngheo xa ve Quy Vi nguoi ngheo thanh pho Da
Nang _NHH48207001VBSP tinh Da Nang_Uy
ban Mat tran To quoc Viet Nam xa Nui
Thanh_UY BAN MAT TRAN TO QUOC VIET 
NAM



149 28/10/2026 100.000
BUI THI THU HA, benh vien mat quang nam,
ho tro xoa nha tam, nha dot nat va vi nguoi

150 28/10/2026 100.000
DUONG THI THANH LY, BENH VIEN MAT
QUANG NAM UNG HO CHUONG TRINH XOA
NHA TAM NHA DOT NAT NAM 2026

151 28/10/2026 900.000 Trung tam CUDVSNC xa Go Noi ung ho

152 28/10/2026 20.000
huynh tu, benh vien mat quang nam, ho tro xoa
nha tam, nha dot nat va vi nguoi ngheo nam

153 28/10/2026 5.000.000
UBMTTQVN xã Thăng An ủng hộ Quỹ Vì người
nghèo

154 28/10/2026 3.000.000
Chuyển tiền hỗ trợ C.trình Xóa nhà tạm nhà dột
nát và Tháng cao điểm Vì người nghèo

155 28/10/2026 50.000.000

Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo xã Thạnh
MỹChuyển tiền xóa nhà tạm theo QĐ số:
48MTTQ-BVĐ ngày 26102026 của BVĐ Quỹ vì
người nghèo xã Thạnh Mỹ

156 28/10/2026 1.500.000

VAN PHONG HDND UBND XA GO NOI TP DA
NANG CHUYEN UNG HO LE PHAT DONG HO
TRO NGUON LUC THUC HIEN CT XOA NHA 
TAM
NHA DOT NAT VA THANG CAO DIEM VI 
NGUOI

157 28/10/2026 300.000

TRUNG TAM PVHCC XA GO NOI TP DA NANG
CHUYEN UNG HO LE PHAT DONG HO TRO
NGUON LUC THUC HIEN CT XOA NHA TAM
NHA DOT NAT VA THANG CAO DIEM VNN

158 28/10/2026 50.000
CAO THI THANH TRA Benh vien Mat Quang
Nam ung ho quy xoa nha tam

159 28/10/2026 50.000
NGUYEN THI HAI Benh vien Mat Quang Nam
ung ho quy xoa nha tam

160 28/10/2026 8.000.000

TRUONG THPT HUNG VUONG XA THANG 
DIEN
TP DA NANG NOP TIEN HUONG UNG LE 
PHAT
DONG HO TRO NL THUC HIEN CT XOA NHA
TAM NHA DOT NAT VA THANG CAO DIEM VI

161 28/10/2026 200.000
TRAN NGOC BON Chuyen tien ung ho XNT 
NDN
VNN 2026

162 28/10/2026 20.000

NGUYEN VAN NGO, BENH VIEN MAT QUANG
NAM UNG HO CHUONG TRINH XOA NHA 
TAM,
NHA DOT NAT NAM 2026

163 28/10/2026 2.000.000
CDCS VIETINBANK SONG HAN UNG HO QUY 
VI
NGUOI NGHEO TP DA NANG 2026

164 28/10/2026 5.000.000

CTY CP THE THAO SHB DA NANG UNG HO 
QUY
VI NGUOI NGHEO THEO CONG VAN SO 1470
MTTQ BTT 06102026



165 28/10/2026 10.450.000

IBFT.QUAY.949694.NGUYEN THI THU TRANG
chuyen tien UY BAN MAT TRAN TO QUOC 
VIET
NAM THANH PHO DA NANG QUY VI NGUOI
NGHEO TK: 1000007059736999 tai Chinh sach
Xa hoi THADS TPDN NOPQUY VI NGUOI
NGHEO VA XOA NHATAM

166 28/10/2026 50.000.000

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bà
NàChuyển tiền ủng hộ chương trình xóa nhà
tạm nhà dột nát và tháng cao điểm vì người
nghèo năm 2026 do UBMT TP tổ chức

167 28/10/2026 2.000.000
CONG TY TNHH PHONG KHAM DA KHOA 
BINH
AN UNG HO QUY NGUOI NGHEO NAM 2026

168 29/10/2026 200.000
NGUYEN KHOA VY Chuyen tien ung ho quy Vi
nguoi ngheo 2026

169 29/10/2026 50.000 NGUYEN THI TIEN NHUT ung ho xoa nha tam

170 29/10/2026 20.000 HUYNH THI DUYEN Chuyen tien

171 29/10/2026 20.000 VO THI TRUNG MINH Chuyen tien

172 29/10/2026 20.000 DOAN THI MY DUYEN Chuyen tien

173 29/10/2026 150.000 PHAM PHU TRI Chuyen tien

174 29/10/2026 100.000
Phan Thi Tai Benh vien Mat Quang Nam chuyen
ung ho quy xoa nha tam

175 29/10/2026 50.000
NGUYEN THI THANH THUY nhan vien bv mat
quang nam chuyen tien ho tro xoa nha tam nha
dot nat

176 29/10/2026 1.000.000
2670110316767974Chuyen tien ung ho thuc
hien Chuong trinh ho tro xoa nha tam, nha dot
nat tren dia ban TP Da Nang

177 29/10/2026 1.900.000
TT PHAT TRIEN SAM NGOC LINH VA DL trich
luong ung ho Quy vi nguoi ngheo nam 2026

178 29/10/2026 5.000.000

TT PHAT TRIEN SAM NGOC LINH VA DL 
chuyen
nop ung ho xoa nha tam, nha dot nat nam
2026

179 29/10/2026 9.510.000
Benh vien Phuc hoi chuc nang Thanh pho Da
nang ung ho chuong trinh xoa nha tam va nha
dot nat nam 2026

180 29/10/2026 2.470.000
CDCS APPLE FILM ung ho quy vi nguoi ngheo
nam 2026 FT26302509254520

181 30/10/2026 2.000.000

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND XÃ XUÂN 
PHÚChi
tiền ủng hộ lễ phát động hỗ trợ nguồn lực thực
hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát

182 30/10/2026 4.350.000
TTAM THONG TIN VA GIAM SAT, D
HANHT.MINH DN UNG HO XOA NHA TAM,
NHADOT NAT VI NGUOI NGHEO NAM 2026



183 30/10/2026 3.220.000

Chuyen tien dong gop Quy Xoa nha tam, nha
dot nat nam 2026 -Theo danh sach kem
theo#KBNN#TTSP_KBA261030434047.Trung
tam Y te Khu vuc Tam Ky

184 30/10/2026 4.400.000
BENH VIEN RANG HAM MAT TP DA NANG HO
TRO QUY VI NGUOI NGHEO XOA NHA TAM
NAM 2026

185 30/10/2026 50.000.000

Ban vận động Qũy vì người nghèo xã Tây Giang
ủng hộ lễ phát động chương trình xóa nhà tạm
nhà dột nát và tháng cao điểm vì người nghèo
năm 2026

186 30/10/2026 10.000.000

IBFT.QUAY.963452.CONG TY CP BENH VIEN 
DA
KHOA VINH DUC CHUYEN UNG HO QUY VI
NGUOI NGHEO THANH PHO DA NANG NAM
2026

187 30/10/2026 5.000.000
UBMTTQVN xã Bến Giằng ủng hộ quỹ Vì người
nghèo năm 2026

188 30/10/2026 50.000.000
Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường Hòa
XuânChuyển tiền điều chuyển Quỹ vì người
nghèo

189 30/10/2026 20.000.000
Ban vận động Quỹ vì người nghèo xã Thạnh
BìnhQuỹ người nghèo TB tty tiền ủng hộ

190 30/10/2026 100.000
VMDN Vo Thi Thuy Trang Ung ho quy vi nguoi
ngheo 2026 FT26303133448656

191 30/10/2026 50.000
VMDN ungnhophat ung ho quy vi nguoi ngheo
2026 FT26303611593624

192 31/10/2026 3.489.995 CASA INTEREST PAYMENT

193 02/11/2026 0
UBMT To quoc VN TP Da Nang dieu chuyen
Quy VNN thanh pho tu NHCSXH ve KBNN

194 02/11/2026 5.000.000
VietinBank a Nang ung ho quy Vi nguoi ngheo
nam 2026 TP DA NANG

195 02/11/2026 2.000.000
VBSP;1000007059736999;Uy ban MTTQ viet
nam xa Tra Giap ung ho quy nguoi ngheo

196 02/11/2026 5.000.000 ủng hộ quỹ vì người nghèo năm 2026

197 02/11/2026 1.500.000

MBVCB.16831938163.6306BFTVGLF2YME2.cu
u
TNXP An khe UNG HO VI NGUOI NGHEO
2026.CT tu 1026804156 LE THI LY toi
1000007059736999 UY BAN MAT TRAN TO
QUOC VIET NAM THANH PHO DA NANG QUY 
VI

198 03/11/2026 4.500.000
VBSP;1000007059736999;cong doan ttyt kv
hoa vang ung ho xoa nha tam vi nguoi ngheo

199 03/11/2026 1.144.333
Chuyển tiền Người lao động theo HĐ 111 Hội
LHPN TP Đà Nẵng đóng góp Quỹ Vì người
nghèo năm 2026



200 03/11/2026 9.601.559
Chuyển tiền CBCC Hội LHPN TP Đà Nẵng đóng
góp Quỹ Vì người nghèo năm 2026

201 03/11/2026 4.100.000
Dang uy Mat tran To quoc cac doan the thanh
pho Da Nang Chuyen tien ung ho QVNN nam

202 04/11/2026 4.040.000

NOP UNG HO LE PHAT DONG HO TRO 
CHUONG
TRINH XOA NHA TAM, NHA DOT NAT VA
THANG CAO DIEM VI NGUOI NGHEO NAM 

203 04/11/2026 65.220.000
UB MTTQ VN XA DIEN BAN TAY CT HO TRO
XOA NHA TAM, NHA DOT NAT QUY VI NGUOI
NGHEO

204 04/11/2026 35.960.000
Chuyển tiền ủng hộ lễ phát động hỗ trợ chương
trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và tháng cao
điểm vì người nghèo

205 04/11/2026 700.000
Khấu trừ lương tháng 11 - Ủng hộ Quỹ xóa nhà
tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố năm

206 04/11/2026 7.800.000
Khấu trừ lương tháng 11 - Ủng hộ Quỹ xóa nhà
tạm, nhà dột nát trên địa bàn thành phố năm

207 04/11/2026 8.500.000

NGAN HANG TMCP CONG THUONG VN CN 
HOI
AN UNG HO QUY VI NGUOI NGHEO TP DA
NANG NAM 2026

208 04/11/2026 4.200.000

VIEN CHUC NGUOI LAO DONG TRUONG 
THPT
NGUYEN KHUYEN AN THANG TP DA NANG 
UNG

209 05/11/2026 500.000.000
Cty CP Cap nc DN ung ho Quy Vi nguoi ngheo
nam 2026 theo CV 1470MTTQ-BTT

210 05/11/2026 10.000.000

Ban vận động Quỹ vì người nghèo xã Chiên
ĐànChi ủng hộ thực hiện Chương trình
XNT,NDN và tháng cao điểm VNN năm 2026 tại
QĐ số 158 ngày 301026

211 05/11/2026 200.000
Thanh toán trích lương hợp đồng tháng 112026
ủng hộ Chương trìnnh Xoá nhà tạm, nhà dột
nát và Tháng cao điểm Vì người nghèo

212 05/11/2026 1.400.000
Thanh toán trích lương tháng 112026 ủng hộ
Chương trìnnh Xoá nhà tạm, nhà dột nát và
Tháng cao điểm Vì người nghèo

213 05/11/2026 3.000.000 NAMAN UNG HO QUY NGUOI NGHEO 2026

214 05/11/2026 300.000.000

CTY TNHH DAU TU VA PHAT TRIEN SILVER
SHORES UNG HO QUY VI NGUOI NGHEO 
NAM
2026

215 06/11/2026 800.000
Đóng góp Quỹ vì người nghèo và Chương trình
Xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026

216 06/11/2026 49.200.000
Đóng góp Quỹ vì người nghèo và Chương trình
Xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2026

217 06/11/2026 578.101

CHUYEN TIEN UNG HO QUY VI NGHUOI
NGHEO NAM 2026 CUA CAN BO QUY HO 
TRO
PHU NU PHAT TRIEN HOI LHPN TP DA NANG



218 06/11/2026 1.000.000.000
30RE202611060777 - PPI-2611-0242 - THU
KEU GOI 06.10.26PV51-2611-0017

219 06/11/2026 2.000.000
Đơn vị xã Phước Thành ủng hộ xoá nhà
tạm,nhà dột nát

3.702.977.963Tổng số


